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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế                                      


Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 31).
- Kế hoạch là căn cứ để các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động số 31.
2. Yêu cầu

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phải đảm bảo tính kế thừa, tính phát triển; đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với ứng dụng CNTT; tăng cường sự hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động ứng dụng CNTT. Kịp thời sơ kết, tổng kết, xây dựng các điển hình tiên tiến, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động 31.
II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ
1. Nhóm 1: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ứng dụng và phát triển CNTT
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động số 31.
- Tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 31; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CNTT trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của từng ngành, từng lĩnh vực; vai trò CNTT trong cải cách hành chính.
- Tổ chức đánh giá và triển khai nhân rộng các mô hình tiêu biểu về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 
- Tổ chức đánh giá, xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Xây dựng tiêu chí thi đua về ứng dụng CNTT trong bộ tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân.

2. Nhóm 2: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT
- Nghiên cứu xây dựng, đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao; chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong môi trường CNTT.
- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án về ứng dụng và  phát triển CNTT.
- Quy định về ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước theo Điều 63 của Luật CNTT.
- Nghiên cứu xây dựng, đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực CNTT; ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

- Xây ban hành Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
- Nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu Công nghệ thông tin tập trung. 
- Xây dựng và ban hành Đề án xã hội hóa hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT Quảng Bình. 
- Xây dựng khung chính phủ điện tử của tỉnh, của các cấp, các ngành phù hợp với khung Chính phủ điện tử Quốc gia.

3. Nhóm 3: Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại
- Đầu tư, nâng cấp Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình. 
- Xây dựng hệ thống mạng diện rộng của tỉnh (WAN) trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước và hiện trạng hạ tầng CNTT của các sở, ban, ngành, địa phương.
- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm.

- Đầu tư, nâng cấp các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm Quản lý nhân sự; số hóa tài liệu …
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ hành chính công mức độ cao đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. 
- Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, gồm: giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, bưu chính viễn thông, thủy lợi,…
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh, kết nối đến cấp huyện, cấp xã.
- Hiện đại hóa hạ tầng Viễn thông, Internet băng rộng, mạng Truyền số liệu chuyên dùng đến vùng sâu, vùng xa.
4. Nhóm 4: Ứng dụng CNTT trong hệ thống chính trị và trong xã hội thiết thực, có hiệu quả

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.
- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử; sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

- Ứng CNTT trong hệ thống một cửa, một cửa liên thông; triển khai dịch vụ hành chính công ở mức độ cao.
- Tổ chức cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử.

- Tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực: kế hoạch; tài chính, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường; quản lý nhân sự; đánh giá kết quả làm việc,…

- Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành; theo dõi kết quả, tiến độ triển khai công việc.

- Xây dựng và triển khai đồng bộ, thống nhất hệ thống báo cáo trực tuyến, báo cáo điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.
- Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm.
- Tăng cường triển khai, cung cấp các thông tin việc làm cho doanh nghiệp và người lao động.
- Khuyến khích người dân ứng dụng CNTT thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; giao dịch với cơ quan nhà nước.
5. Nhóm 5: Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp CNTT, kinh tế tri thức

- Triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành Công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.
- Ban  hành Chương trình phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư công nghiệp CNTT vào địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư CNTT vào các khu công nghiệp của tỉnh.

- Ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT mang thương hiệu Việt Nam, được tạo ra trong nước.
6. Nhóm 6: Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011-2020. 
- Sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị chuyên trách, cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Tổ chức đào tạo kiến thức CNTT theo Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 5 tháng 5 năm 2015 quy định tiêu chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT chuyên nghiệp và  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
- Thường xuyên nâng cao kiến thức CNTT cho đội ngũ chuyên trách CNTT; nâng cao kỹ năng CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CNTT, kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng khai thác Internet cho người dân.
- Xây dựng đề án hỗ trợ các Trường đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thực hành về CNTT đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.

- Ưu tiên nguồn vốn khoa học và công nghệ cho triển khai các đề tài nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trung hạn, ngắn hạn theo yêu cầu về nguồn nhân lực CNTT.

7. Nhóm nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nâng cao năng lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh
 - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai các văn bản quy phạm phát luật về ATTT đã được ban hành.
- Ưu tiên đầu tư trang thiết bị ATTT cho Trung tâm Dữ liệu điên tử của tỉnh; trang thiết bị an ninh bảo mật cho các hệ thống ứng dụng, hệ thống mạng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTT; bố trí cán bộ trực tiếp phụ trách ATTT; tổ chức hệ thống, mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính; Triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng.

- Xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố toàn tỉnh và toàn quốc theo Thông tư 27/2011/TT-BTTTT ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Nhóm nhiệm vụ: Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế

- Tăng cường hợp tác với với các cơ quan, tập đoàn lớn về CNTT; Tiếp tục triển khai thực hiện Thỏa thuận số 35/UBND-VNPT ngày 28 tháng 01 năm 2015 giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2015-2020.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới về lĩnh vực CNTT, ATTT.
-  Tổ chức các đoàn công tác, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế về lĩnh vực CNTT, ATTT.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31 và các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này. 

Tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 31.

Ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nhân lực cho đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung Chương trình hành động số 31 và Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đối với cán bộ chuyên trách về CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; thu hút nguồn nhân lực cao về CNTT.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Cải cách hành chính, Cải cách chế độ công vụ, công chức; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quy định mục chi ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT theo quy định tại Điều 63 Luật Công nghệ thông tin; bố trí kinh phí sự nghiệp cho các nhiệm vụ ứng dụng, phát triển CNTT.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án về CNTT. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31 và Kế hoạch này.

Nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước, chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn lực phát triển CNTT.

Khẩn trương lập và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước hàng năm và 05 năm; Kế hoạch và lộ trình triển khai chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các Dự án, Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức.

Quản lý, vận hành các hệ thống CNTT dùng chung, Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh đảm bảo hoạt động 24/24.

Tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua về ứng dụng CNTT hàng năm.

Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra ứng dụng CNTT trong hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương; tổ chức hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố máy tính, hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xem xét, tháo gỡ.


Yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 - Bộ TT&TT;






 KT. CHỦ TỊCH

 - TT Tỉnh ủy;






PHÓ CHỦ TỊCH

 - TT HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                           Đã ký
 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

 - Lưu: VT, KTTH, VX. 








         Nguyễn Tiến Hoàng
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